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Tháng 10 năm 2022

Đơn vị: 01-Ban Giám đốc

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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72.500.21982.857.38143.288.00033.969.340-6.332.5731.160.914385.0001.043.000890.3001.335.0007.118.400155.357.600357.6005155.000.000178Tổ quản lý011

19.393.0034.964.5976.184.0003.367.370-6.332.57355.000149.000146.900220.3001.174.60024.357.600357.60024.000.000A2614.324.000Giám đốcNguyễn Đình ThịnhHL-082681

7.331.44514.668.5556.184.0006.600.000329.95555.000149.000128.700193.0001.028.90022.000.00022.000.000A2612.861.000Phó giám đốcPhạm Văn HùngHL-000042

8.310.56113.689.4396.184.0005.119.880830.95955.000149.000128.700193.0001.028.90022.000.000222.000.000A2412.861.000Phó giám đốcHà Mạnh ThườngHL-000053

8.871.52013.128.4806.184.0005.389.88055.000149.000128.700193.0001.028.90022.000.00022.000.000A2612.861.000Phó giám đốcNguyễn Văn SángHL-000064

7.737.90014.262.1006.184.0006.600.00055.000149.000121.400182.000970.70022.000.000322.000.000A2412.133.000Phó giám đốcNguyễn Văn HàHL-001315

11.675.31010.324.6906.184.0002.662.59055.000149.000121.400182.000970.70022.000.00022.000.000A2612.133.000Phó giám đốcNguyễn Hữu ĐạtHL-060186

9.180.48011.819.5206.184.0004.229.62055.000149.000114.500171.700915.70021.000.00021.000.000A2611.446.000Kế toán trưởngĐặng Thanh LamHL-023777

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

72.500.21982.857.38143.288.00033.969.340-6.332.5731.160.914385.0001.043.000890.3001.335.0007.118.400155.357.600357.6005155.000.000178                  Tổng cộng


